
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký 

dự tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Đình Oanh 1991-08-11 Nam
Ngư 

nghiệp
50781654 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 21/10/2021

2 Mai Đức Anh 1993-01-15 Nam
Ngư 

nghiệp
50781695 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 21/10/2021

3 Trần Minh Tiến 1996-04-11 Nam
Ngư 

nghiệp
50781814 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 21/10/2021

4 Nguyễn Văn Ý 2000-01-10 Nam
Ngư 

nghiệp
50781785 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 21/10/2021

5 Đỗ Mạnh Tuấn 1997-04-25 Nam
Ngư 

nghiệp
50775361 Không hỗ trợ Ninh Bình 21/10/2021

6 Trần Xuân Thuận 1991-11-29 Nam
Ngư 

nghiệp
50781033 Không hỗ trợ Nghệ An 21/10/2021

7 Nguyễn Đình Trung 1993-03-07 Nam
Ngư 

nghiệp
50781087 Không hỗ trợ Nghệ An 21/10/2021

8 Hồ Văn Đính 1990-05-13 Nam
Ngư 

nghiệp
50781314 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/10/2021

9 Trần Xuân Chiến 1996-10-21 Nam
Ngư 

nghiệp
50781264 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/10/2021

10 Phạm Văn Dương 2000-05-05 Nam
Ngư 

nghiệp
50782399 Không hỗ trợ Quảng Bình 21/10/2021

11 Phạm Văn Thuật 1997-01-27 Nam
Ngư 

nghiệp
50782356 Không hỗ trợ Quảng Bình 21/10/2021

12 Hoàng Dương 1994-12-07 Nam
Ngư 

nghiệp
50782391 Không hỗ trợ Quảng Bình 21/10/2021

13 Trương Thanh Hải 1987-12-17 Nam
Ngư 

nghiệp
50782398 Không hỗ trợ Quảng Bình 21/10/2021

14 Nguyễn Thanh Hải 1987-11-02 Nam
Ngư 

nghiệp
50782183 Không hỗ trợ Quảng Bình 21/10/2021

15 Đặng Thế Uý 1994-04-26 Nam
Ngư 

nghiệp
50783074 Không hỗ trợ Quảng Trị 21/10/2021

16 Hồ Văn Quyết 1991-11-20 Nam
Ngư 

nghiệp
50782772 Không hỗ trợ Quảng Trị 21/10/2021

17 Đặng Văn Quý 1985-01-10 Nam
Ngư 

nghiệp
50782775 Không hỗ trợ Quảng Trị 21/10/2021

18 Nguyễn Văn Thuyên 1983-07-12 Nam
Ngư 

nghiệp
50782902 Không hỗ trợ Quảng Trị 21/10/2021

19 Lê Bá Đức 2000-05-28 Nam
Ngư 

nghiệp
50780286 Không hỗ trợ Thanh Hóa 21/10/2021

20 Lê Doãn Lân 1990-02-11 Nam
Ngư 

nghiệp
50780498 Không hỗ trợ Thanh Hóa 21/10/2021

21 Lê Đình Hưng 1988-10-20 Nam
Ngư 

nghiệp
50780299 Không hỗ trợ Thanh Hóa 21/10/2021
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